Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa 
gói thầu Mua sắm các loại áo và nẹp dùng cho chấn thương năm 2022
 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 26/7/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng nước sản xuất
	Quy cách
	Phân Nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Áo cột sống
	Áo cột sống ORBE
	338; 334; 335; 336; 337
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	310

	2
	Áo vùng lưng
	Áo vùng lưng H1
	220
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	60

	3
	Đai số 8
	Đai số 8 ORBE
	140
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	160

	4
	Nẹp cánh tay
	Nẹp cánh tay H3
	540; 550
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	122

	5
	Nẹp cổ cứng
	Nẹp cổ cứng H1
	010
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	280

	6
	Nẹp cổ mềm
	Nẹp cổ mềm H1
	030
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	10

	7
	Nẹp chống xoay dài
	Nẹp chống xoay dài H2
	725
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	360

	8
	Nẹp chống xoay ngắn
	Nẹp chống xoay ngắn H1
	724
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	25

	9
	Nẹp gối dài 50cm
	Nẹp gối H2 dài 50cm
	714
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	180

	10
	Nẹp gối dài 60cm
	Nẹp gối H2 dài 60cm
	715
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	485

	11
	Nẹp mềm cố định khớp vai
	Băng cố định khớp vai H1
	110; 120
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	200

	12
	Nẹp ngón tay
	Nẹp ngón tay cái H1
	460;470
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	100

	13
	Nẹp máng đùi lớn
	ORBEFORM 910 (Nẹp máng đùi lớn)
	910
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	150

	14
	Nẹp máng đùi nhỏ
	ORBEFORM 911 (Nẹp máng đùi nhỏ)
	911
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	100

	15
	Nẹp máng cánh tay
	ORBEFORM 920 (Nẹp máng cánh tay)
	920
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	150

	16
	Nẹp máng cánh tay nhỏ
	ORBEFORM 921 (Nẹp máng cánh tay nhỏ)
	921
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	100

	17
	Nẹp máng cẳng tay
	ORBEFORM 930 (Nẹp máng cẳng tay)
	930
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	100

	18
	Nẹp máng cẳng tay nhỏ
	ORBEFORM 931 (Nẹp máng cẳng tay nhỏ)
	931
	Orbe/Việt Nam
	1 cái/túi
	Nhóm 5
	Cái
	100















Phụlục 2:	MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)
	CÔNG TY…………….
Đc:…………………….
Email:…………………
Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tên thương mại
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bằng chữ: ............................................. ./.
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.
· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.
· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký.
· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).
Ngày ……tháng……năm 2022
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ




Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

